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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN  

Tuần 11  

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1. Tìm câu trả lời sai: 

a) 7 tấn 8 yếsn = …. 

A. 708 yến B. 7080kg                 C. 70 tạ 8 yến D. 70800kg 

b) 7m28dm2 = …. 

A. 708dm2 B. 7008dm2 C. 70800cm2 D. 700dm2800cm2 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng : 

Tích của hai số là 4850 . Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần và gấp thừa số thứ hai 

lên 2 lần thì tích mới gấp lên số lần là : 

A. 7 lần B. 3 lần C. 10 lần D. 5 lần 

Câu 3.  Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a) 444 x 5 = 222 x 2 x 5 = 222 x 10 = 2220 … 

b) 282 x 5 = 280 + 2 x 5 = 280 x 10 = 2800 … 

c) 4 x 8 x 7 x 25 = (8 x 7) x (25 x4) = 56 x 100 = 5600 … 

d) 25 x 8 x 9 = (25 x 4) x (4 x 9) = 100 x 36 = 3600 … 

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

Một hình vuông có diện tích là 1m269dm2 . Chu vi của hình vuông đó là: 

A. 26dm        B. 52dm      C. 48dm   D. 44dm 

Câu 5. Đánh dấu X vào ba chấm đặt cạnh đáp số đúng: 

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng hết 600 viên gạch hình vuông có độ dài 

cạnh là 3dm. Hỏi phòng học đó có diện tích bao nhiêu mét vuông ? 
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A. 54m2 …  B. 36m2 …                    C. 56m2 …      D. 60m2 … 

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán 

Câu 1. Khi nhân một số có 5 chữ số với 1000, Hồng cho kết quả là số có 9 chữ số 

còn Hà cho kết quả là số có chữ số hàng trăm là 6. Hỏi kết quả của ai đúng ? 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Câu 2. Tính bằng cách hợp lí : 

a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 – 2008 x 4 b) 88 –  

 11 số 8 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Khi giảm 

chiều dài đi 4m đồng thời tăng chiều rộng thêm 4m thì diện tích tăng thêm 160m2. 

Tính diện tích mảnh đất ban đầu. 

Bài giải 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Đáp án tuần 11 – Đề 2 

Phần I 

Câu 1. a) D b) B 

Câu 2. C 

Câu 3. a) Đ b) S c) Đ d) S 

Câu 4. B 

Câu 5. Chọn A.54m2  

Phần II 

Câu 1. Vì khi nhân một số với 1000 ta chỉ việc viết thêm vào bên phải số đó 3 chữ 

số không, do đó khi nhân một số có 5 chữ số với 1000 kết quả là số có 8 chữ số và 

chữ số hàng trăm là chữ số 0. 

Vậy kết quả của 2 bạn Hồng và Hà đều sai 

Câu 2.  

a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 – 2008 x 4 

= 2008 x 4 – 2008 x 4 

= 0 

b) 88 –  

= ( 88 – 8 ) +  

= 80 + 80 = 160 

Câu 3.  
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Phần đất tăng thêm là một hình chữ nhật có chiều rộng 4m. Chiều dài của phần đất 

tăng thêm là : 

160 : 4 = 40 (m) 

Hai lần chiều rộng mảnh đất ban đầu là : 

40 + 4 = 44 (m) 

Chiều rộng mảnh đất ban đầu là : 

44 : 2 = 22 (m) 

Chiều dài mảnh đất ban đầu là : 

22 x 3 = 66 (m) 

Diện tích hình chữ nhật là : 

22 x 66 = 1452 (m2) 

Đáp số : 1452 m2 


